
THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC SINH GiỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2015-2016

Môn/Đơn vị DỰ THI Giải I Giải II Giải III TỔNG Tỉ lệ DTB

Toán 378 37 75 105 217 57.4% 9.8

Phòng GD-ĐT Huyện Bình Chánh 15 0 0 1 1 6.7% 5.8

Phòng GD-ĐT Huyện Cần Giờ 11 0 0 0 0.0% 2.4

Phòng GD-ĐT Huyện Củ Chi 15 0 0 1 1 6.7% 5.1

Phòng GD-ĐT Huyện Hóc Môn 15 0 1 5 6 40.0% 7.9

Phòng GD-ĐT Huyện Nhà Bè 14 0 3 5 8 57.1% 9.5

Phòng GD-ĐT Quận 1 13 0 2 7 9 69.2% 10.3

Phòng GD-ĐT Quận 10 15 0 3 2 5 33.3% 8.0

Phòng GD-ĐT Quận 11 15 1 3 4 8 53.3% 9.3

Phòng GD-ĐT Quận 12 15 1 2 7 10 66.7% 9.9

Phòng GD-ĐT Quận 2 15 0 1 1 2 13.3% 7.1

Phòng GD-ĐT Quận 3 15 1 4 7 12 80.0% 10.9

Phòng GD-ĐT Quận 4 15 0 4 2 6 40.0% 8.4

Phòng GD-ĐT Quận 5 12 1 2 7 10 83.3% 10.8

Phòng GD-ĐT Quận 6 15 2 5 5 12 80.0% 11.2

Phòng GD-ĐT Quận 7 15 0 3 4 7 46.7% 9.4

Phòng GD-ĐT Quận 8 15 1 1 5 7 46.7% 8.5

Phòng GD-ĐT Quận 9 15 0 3 7 10 66.7% 9.7

Phòng GD-ĐT Quận Bình Tân 13 0 6 3 9 69.2% 10.7

Phòng GD-ĐT Quận Bình Thạnh 15 3 3 4 10 66.7% 11.2

Phòng GD-ĐT Quận Gò Vấp 15 0 3 7 10 66.7% 9.4

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 20 16 4 0 20 100.0% 17.5

Phòng GD-ĐT Quận Phú Nhuận 15 0 1 5 6 40.0% 7.9

Phòng GD-ĐT Quận Tân Bình 20 7 10 3 20 100.0% 14.4

Phòng GD-ĐT Quận Tân Phú 20 4 7 5 16 80.0% 11.8

Phòng GD-ĐT Quận Thủ Đức 15 0 4 8 12 80.0% 10.7
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